
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG ĐIỂM ƯT VĂN TOÁN N.NGỮ
TỔNG 

ĐIỂM

TBM LỚP 

9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 140311 Trần Đăng Mạnh 06/02/2007 0:00 Lương Thế Vinh 0 7.8 6 6.7 34.2 8.3 THPT Nghĩa Minh THPT Nguyễn Trãi

2 600595 Hoàng Hải Yến 11/19/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Trung 0 7.8 5 7.4 32.9 7.8 THPT Nghĩa Minh THPT B Nghĩa Hưng

3 600179 Trương Việt Hà 01/12/2007 0:00 X Nghĩa Thịnh 0 7.5 6 5.6 32.6 6.5 THPT Nghĩa Minh THPT Nguyễn Trãi

4 600549 Hoàng Tuấn Tú 01/07/2007 0:00 Nghĩa Thái 0 6 9 2.6 32.6 7.4 THPT Nghĩa Minh THPT Nguyễn Trãi

5 600333 Ngô Thành Lộc 7/13/2007 12:00:00 AM Liễu Đề 0 6.3 8.25 3.6 32.6 7 THPT Nghĩa Minh THPT B Nghĩa Hưng

6 600145 Vũ Thuý Đào 01/08/2007 0:00 X Nghĩa Đồng 0 7 6.75 5 32.5 7.6 THPT Nghĩa Minh THPT Nguyễn Trãi

7 600425 Vũ Văn Phúc 7/13/2007 12:00:00 AM Nghĩa Trung 0 7 6.5 4.2 31.2 7 THPT Nghĩa Minh THPT Nghĩa Hưng

8 600417 Trần Thị Oanh 1/17/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Đồng 0 7.3 5.75 5 31 8.3 THPT Nghĩa Minh THPT Nguyễn Trãi

9 600086 Phạm Đức Chính 09/10/2007 0:00 Nghĩa Đồng 0 6 7.75 3 30.5 7.1 THPT Nghĩa Minh THPT B Nghĩa Hưng

10 600566 Nguyễn Thị ánh Tuyết 02/08/2007 0:00 X Nghĩa Sơn 0 6.5 6.75 3.8 30.3 7.7 THPT Nghĩa Minh

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH


